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N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N Đ K GLONGỆ Ắ

- Thành ph n ầ H i đ ng xét x  s  th m g m có:ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán – Ch  to  phiên toà:ẩ ủ ạ  ông Võ Văn Vinh  

Các H i th m nhân dân:ộ ẩ  

1. Ông K’Bar 

2. Ông Ph m Xuân Đ cạ ứ

- Th  ký phiên tòa:  ư ông Nông Đình Chi nế  - Th  kýư  Tòa án nhân dân
huy n ệ Đ k Glongắ .

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Đ k Glongạ ệ ệ ể ệ ắ  tham gia phiên
toà: ông L ng H ng Tháiươ ồ  - Ki m sát viên.ể

Ngày  10 tháng  8 năm 2021, t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Đ kạ ụ ở ệ ắ
Glong, t nh Đ k Nông xét x  s  th m công khai v  án  ỉ ắ ử ơ ẩ ụ dân s   th  lý sự ụ ố
03/2021/TLST-HNGĐ, ngày 06-01-2021 v  vi c  ề ệ “Tranh ch p v  hôn nhânấ ề
và gia đình” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  ế ị ư ụ ử ố 18/2021/QĐXXST-DS,
ngày 01-7-2021 và Quy t đ nh hế ị oãn phiên tòa s  ố 13/2021/QĐST-HNGĐ ngày
20-7-2021 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ n:ơ  ch  Bùi Th  Hoa N, sinh năm 1990ị ị ; có m t.ặ

    2. B  đ n:ị ơ  anh Tr n Văn Kầ ; có m t.ặ

Cùng đ a ch : ị ỉ thôn T, xã Đ, huy n Đ, t nh Đ k Nông.ệ ỉ ắ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Nguyên đ n ơ Bùi Th  ị Hoa N trình bày: chị và anh Tr n Văn ầ K k t hôn tế ự
nguy n, đăng ký k t hôn ngày 22ệ ế -02-2011 t i ạ y ban nhân dân (Ủ UBND) xã S,



huy n Đ, t nh Đ ng Nai. Cu c s ng chung ban đ u h nh phúc nh ng đ nệ ỉ ồ ộ ố ầ ạ ư ế
kho ng ả tháng 3 năm 2019 thì phát sinh mâu thu n do anh K đi chung s ng v iẫ ố ớ
ng i ph  n  khác và b  nhà đi t  tháng 4ườ ụ ữ ỏ ừ  năm 2019 đ n nay. ế Chị xác đ nhị
tình  c m v  ch ng không còn,  mâu  thu n tr m tr ng,  cu c  s ng  chungả ợ ồ ẫ ầ ọ ộ ố
không th  kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c ể ụ ạ ượ nên yêu c u:ầ

- V  quan h  hôn nhân: xin đ c ly hôn v i anh ề ệ ượ ớ K.
- V  con chung: ề ch  ị N và anh K có 02 con chung là Tr n Thiên V, sinhầ

ngày 20-10-2012 và Tr n Th ch A, sinh ngày 07ầ ạ -12-2018 đang  v i m , khiở ớ ẹ
ly hôn  nguyên đ nơ  xin đ c tr c ti p nuôi 02 con và đ  ngh  anh K c pượ ự ế ề ị ấ
d ng 2.500.000 đ ng/01 ng i con, cho đ n khi các cháu đ  18 tu i; hìnhưỡ ồ ườ ế ủ ổ
th c c p d ng hàng tháng.ứ ấ ưỡ  T i phiên tòa, ch  ạ ị N không yêu c u anh K c pầ ấ
d ng nuôi con.ưỡ

- V  tài s n chungề ả , n  chungợ : không yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế
B  đ nị ơ  Tr n Văn K trình bàyầ : anh và chị N  th ng xuyên ườ mâu thu nẫ ,

anh đi kh i nhà t  tháng 4/2019 và ly thân đ n nay. B  đ n xác đ nh tình c mỏ ừ ế ị ơ ị ả
v  ch ng không còn, mâu thu n tr m tr ng, m c đích hôn nhân không đ tợ ồ ẫ ầ ọ ụ ạ
đ c nên đ ng ý ly hôn v i ch  N.ượ ồ ớ ị  V  con chungề : anh và ch  Nị  có 02 con
chung là Tr n Thiên V, sinh ngày 20ầ -10-2012 và Tr n Th ch A, sinh ngày 07ầ ạ -
12-2018, hai cháu hi n đang  v i m . ệ ở ớ ẹ Khi ly hôn, anh đ ng ý giao ch  N tr cồ ị ự
ti p nuôi con, ế anh c p d ng 1.000.000 ấ ưỡ đ ng/01 ng i con/01 tháng. V  tàiồ ườ ề
s n chungả , n  chungợ : không yêu c u Tòa án gi i quy t.ầ ả ế  T i phiên tòa, anh ạ K
đ  ngh  đ c nuôi con và không yêu c u ch  N c p d ng.ề ị ượ ầ ị ấ ưỡ

T i phiên tòa, nguyên đ n gi  nguyên yêu c u kh i ki n, b  đ n khôngạ ơ ữ ầ ở ệ ị ơ
đ ngồ  ý v i ý ki n c a nguyên đ nớ ế ủ ơ .

  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Đ k Glong tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ ắ
phát bi u ý ki n v i các n i dung:ể ế ớ ộ

- V  th  t c t  t ng: vi c tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi iề ủ ụ ố ụ ệ ậ ố ụ ả
quy t v  án c a Th m phán, H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa đúng quy đ nhế ụ ủ ẩ ộ ồ ử ư ị
c a pháp lu t; vi c ch p hành pháp lu t t  khi th  lý v  án và t i phiên tòa c aủ ậ ệ ấ ậ ừ ụ ụ ạ ủ
nguyên đ n, b  đ n đúng quy đ nh c a B  lu t ơ ị ơ ị ủ ộ ậ T  t ng dân s . ố ụ ự

- V  n i dung: đ  ngh  H i đ ng xét x  cề ộ ề ị ộ ồ ử h p nh n yêu c u kh i ki nấ ậ ầ ở ệ
c a nguyên đ n; v  quan h  hôn nhân: ch  ủ ơ ề ệ ị Bùi Th  Hoa Nị  đ c ly hôn v iượ ớ
anh Tr n Văn ầ K; v  con chung: ề giao 02 con chung là Tr n Thiên V, sinh ngàyầ
20-10-2012 và Tr n Th ch A, sinh ngày 07ầ ạ -12-2018 cho ch  N tr c ti p nuôiị ự ế
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d ng đ n khi các cháu đ  18 tu i, anh K không ph i c p d ng nuôi con;ưỡ ế ủ ổ ả ấ ưỡ
v  tài s n chung, n  chung: không gi i quy t.ề ả ợ ả ế

 

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m traứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ
t i phiên toà và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà, H i đ ng xétạ ứ ế ả ậ ạ ộ ồ
x  nh n đ nh:ử ậ ị

[1]  V  th m quy n  gi i  quy t  v  án  và  quan h  pháp  lu t  tranhề ẩ ề ả ế ụ ệ ậ
ch pấ : ch  ị Bùi Th  Hoa Nị  yêu c u Tòa án gi i quy t v n đ  ly hôn và nuôiầ ả ế ấ ề
con v i anh ớ Tr n Văn Kầ ;  nguyên đ n và b  đ nơ ị ơ  có đăng ký k t hôn nênế
quan h  pháp lu t là  ệ ậ "Tranh ch p v  ly hônấ ề  và nuôi con";  b  đ nị ơ  có hộ
kh u th ng trú t i xã ẩ ườ ạ Đ, huy n Đ, t nh Đ k Nông nên v  án thu c th mệ ỉ ắ ụ ộ ẩ
quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Đ k Glong theo quy đ nhề ả ế ủ ệ ắ ị
t i kho n 1 Đi u 28; đi m a kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39ạ ả ề ể ả ề ể ả ề
c a B  lu t T  t ng dân s .ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] Xét yêu c u c a nguyên đ n, th y r ng: ầ ủ ơ ấ ằ

- V  quan h  hôn nhân:ề ệ  ch  ị Bùi Th  Hoa N và anh Tr n Văn Kị ầ  k t hônế
t  nguy n, không b  ép bu c, đăng ký k t hôn ngày 22ự ệ ị ộ ế -02-2011 t i UBND xãạ
S, huy n Đ, t nh Đ ng Nai là h p pháp. Do anh ệ ỉ ồ ợ K không quan tâm gia đình,
tính tình không h p;ợ  kho ng tháng 4 năm 2019, ch  N và anh K s ng ly thânả ị ố .
Đi u này th  hi n cu c s ng hôn nhân lâm vào tình tr ng tr m tr ng, đ iề ể ệ ộ ố ạ ầ ọ ờ
s ng chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c nên c nố ể ụ ạ ượ ầ
ch p nh n yêu c u ấ ậ ầ xin ly hôn c a ch  ủ ị N là phù h pợ  v i kho n 1 Đi u 56 c aớ ả ề ủ
Lu t ậ Hôn nhân và gia đình.

- V  con chung:ề  các con chung c a ch  N và anh K còn nh , hi n đang ủ ị ỏ ệ ở
v i  ớ nguyên đ nơ , nguy n v ng c a cháu Tr n Thiên V  ệ ọ ủ ầ (trên 7 tu i)ổ  mong
mu n s ng v i m  nên giao haiố ố ớ ẹ  con chung là Tr n Thiên V, sinh ngày 20ầ -10-
2012 và Tr n Th ch A, sinh ngày 07ầ ạ -12-2018 (d i 36 tháng tu i)ướ ổ  cho ch  Nị
tr c ti p nuôi ự ế d ng đ n khi các cháu đ  18 tu i là có căn c .ưỡ ế ủ ổ ứ

 - V  c p d ng nuôi con:ề ấ ưỡ  ch  N không yêu c u nên anh K không ph iị ầ ả
c p d ng nuôi con.ấ ưỡ  

- V  tài s n chungề ả , n  chung:ợ  không yêu c u Tòa án gi i  quy t nênầ ả ế
không đ  c p.ề ậ
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 [3] V  án phíề : nguyên đ n ph i ch u án phí dân s  s  th m v  hônơ ả ị ự ơ ẩ ề
nhân và gia đình theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

[4] V  quy n kháng cáo:ề ề  đ ng s  đ c quy n kháng cáo theo quy đ nhươ ự ượ ề ị
c a pháp lu t t  t ng dân s .ủ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên,  ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Áp d ng kho n 1 Đi u 56ụ ả ề ; Đi u 82, 83, 84, 85ề  c a Lu t ủ ậ Hôn nhân và
gia đình; căn c  kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1ứ ả ề ể ả ề ể ả
Đi u 39, đi m b kho n 2 Đi u 227, Đi u 271 và Đi u 273 c a B  lu t ề ể ả ề ề ề ủ ộ ậ Tố
t ng dân s ; ụ ự

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ch  ấ ậ ầ ở ệ ủ ị Bùi Th  Hoa Nị .

1.1. V  quan h  hôn nhân:ề ệ  ch  Bùi Th  Hoa N đ c ly hôn v i anhị ị ượ ớ
Tr n Văn ầ K.

1.2. V  con chung:ề  giao hai con chung là Tr n Thiên V, sinh ngày 20ầ -10-
2012 và Tr n Th ch A, sinh ngày 07ầ ạ -12-2018 cho ch  N tr c ti p nuôi ị ự ế d ngưỡ
đ n khi các cháu đ  18 tu iế ủ ổ . Sau khi ly hôn, ng i không tr c ti p nuôi conườ ự ế
có quy n đi l i thăm nom con; không ai đ c c n tr  ng i đó th c hi nề ạ ượ ả ở ườ ự ệ
quy n này. Trong tr ng h p ng i không tr c ti p nuôi con l m d ng vi cề ườ ợ ườ ự ế ạ ụ ệ
thăm nom, đ  c n tr  ho c gây nh h ng x u đ n vi c trông nom, chămể ả ở ặ ả ưở ấ ế ệ
sóc, giáo d c, nuôi d ng con thì ng i tr c ti p nuôi con có quy n yêu c uụ ưỡ ườ ự ế ề ầ
Tòa án h n ch  quy n thăm nom con c a ng i đó.ạ ế ề ủ ườ

1.3. V  c p d ng:ề ấ ưỡ  anh Tr n Văn Kầ  không ph i c p d ng nuôi conả ấ ưỡ . 

2. V  án phí:ề  Căn c  kho n 4 Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân s ;ứ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016 c a y ban th ngị ế ố ủ Ủ ườ
v  Qu c h i quy đ nh v  án phí và l  phí Tòa án, bu c ch  ụ ố ộ ị ề ệ ộ ị Bùi Th  Hoa Nị
ph i ch u 300.000 đ ng án phí dân s  s  th m v  hôn nhân và gia đình, đ cả ị ồ ự ơ ẩ ề ượ
kh u tr  vào s  ti n t m ng án phí ch  ấ ừ ố ề ạ ứ ị N đã n p theo ộ Biên lai thu ti n t mề ạ

ng án phí s  ứ ố 0005785, ngày  06-01-2021 c a Chi c c  ủ ụ Thi hành án dân sự
huy n Đ k Glong; ch  ệ ắ ị N đã n p xong án phí. ộ

3. V  quy n kháng cáo:ề ề  nguyên đ nơ , b  đ nị ơ  có m t t i phiên tòa đ cặ ạ ượ
quy n kháng cáo b n án s  th m trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ề ả ơ ẩ ờ ạ ể ừ
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N i nh n:  ơ ậ                                       TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Đ k Nông;ỉ ắ                      TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND t nh Đ k Nông;ỉ ắ
- VKSND huy n Đ k Glong; ệ ắ
- Chi c c THADSụ  huy n Đệ ;                                                 (đã ký và đóng d u)ấ
- UBND xã n i đăng ký k t hôn,ơ ế  (đ  vào s  H  t ch)ể ổ ộ ị ;
- Đ ng s ;ươ ự
- L u.ư                                                                                                 

                                                                     Võ Văn Vinh
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